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	          Đồng Nai, ngày         tháng    năm  2026



BÁO CÁO 
Việc tổng kết thi hành Nghị quyết số 38/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 và Nghị quyết số 60/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012 
của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 ngày 19/02/2025;
Căn cứ Nghị quyết số 38/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai quy định mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên tỉnh Đồng Nai lập thành tích tại các giải thể thao;

Căn cứ Nghị quyết số 60/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;
Nhằm đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết trong thời gian qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai báo cáo kết quả việc tổng kết thi hành Nghị quyết số 38/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 và Nghị quyết số 60/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai, cụ thể như sau: 

I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN TỔNG KẾT

1. Bối cảnh trong nước và quốc tế 


- Trong giai đoạn 2020-2025 vừa qua, hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh Đồng Nai luôn được sự quan tâm đầu tư của các cấp lãnh đạo. Qua đó phong trào thể thao đã từng bước phát triển. Đặt biệt là công tác đào tạo, huấn luyện, thi đấu thể thao đã giành nhiều thành tích cao tại các giải thi đấu cấp quốc gia và quốc tế. Để đạt những kết quả trên thì việc triển khai, thực hiện các Nghị quyết của tỉnh trong lĩnh vực TDTT đã góp phần rất lớn trong việc hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Đến nay, Đồng Nai đã hình thành được hệ thống đào tạo bài bản cho rất nhiều môn thể thao, trong đó một số môn luôn nằm trong top đứng đầu cả nước. 
- Hiện nay việc cạnh tranh thành tích thể thao giữa các địa phương diễn ra rất quyết liệt, các trung tâm lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng,... liên tục vận dụng cơ chế đặt thù của các thành phố lớn để nâng chế độ đãi ngộ nhằm thu hút nhân tài. Nghị quyết số 60/2012/NQ-HĐND và Nghị quyết số 38/2020/NQ-HĐND là hai văn bản quy phạm pháp luật quan trọng, tạo cơ sở pháp lý cho việc tổ chức các giải thi đấu thể thao, thực hiện chế độ chi tiêu tài chính, cũng như chính sách khen thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích. Việc Đồng Nai thực hiện tốt hai nghị quyết trên trong giai đoạn vừa qua là yếu tố then chốt để giữ chân các vận động viên thể thao giỏi của tỉnh nhà. Tuy nhiên sau nhiều năm năm thực hiện, các định mức chi theo các Nghị quyết này đã không còn phù hợp với tình hình kinh tế hiện nay, không đủ sức mạnh cạnh tranh để thu hút tài năng so với các tỉnh lân cận và nhu cầu thực tế tại địa phương. 

2. Quá trình thực hiện tổng kết

Để đảm bảo tính chính xác và thực tế trong quá trình thực hiện tổng kết các Nghị quyết trên. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai đã triển khai tiến hành rà soát, đánh giá toàn diện việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 60/2012/NQ-HĐND và Nghị quyết số 38/2020/NQ-HĐND trong thời gian qua, tổng hợp ý kiến từ thực tiễn công tác tham dự thi đấu giải, huấn luyện, đào tạo và quản lý vận động viên, huấn luyện viên, để làm cơ sở báo cáo.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật

- Các văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh ban hành đã được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai kịp thời và hướng dẫn đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng quy định. Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực tế vẫn còn phát sinh nhiều vướng mắc, Sở cũng đã kịp thời tham mưu và xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo tỉnh để có hướng chỉ đạo kịp thời, để đảm bảo tiến độ thực hiện.
- Việc áp dụng các chế độ chi tiêu tài chính đối với giải thi đấu và mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên cơ bản đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích.
2. Kết quả thi hành văn bản quy phạm pháp luật, đánh giá ưu điểm, bất cập, hạn chế của văn bản quy phạm pháp luật

2.1. Kết quả thi hành
- Việc thực hiện Nghị quyết số 38/2020/NQ-HĐND đã tạo động lực quan trọng góp phần cải thiện thu nhập cho lực lượng HLV, VĐV, cơ bản đáp ứng nhu cầu thực tế, phù hợp và tương ứng tiếp cận với mức sống tại địa phương. 

Chế độ thưởng được áp dụng thống nhất cho các giải thể thao là đòn bẩy thành tích, là động lực giúp thể thao Đồng Nai duy trì vị trí trong top đầu tại các kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc và đóng góp nhiều gương mặt cho tuyển quốc gia. Qua đó Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao, Trường phổ thông Năng khiếu Thể thao cũng được thuận lợi hơn công tác tuyển chọn, đào tạo huấn luyện VĐV, tạo được niềm tin của phụ huynh khi con em họ được thụ hưởng các chế độ phù hợp trong quá trình tham gia tập luyện thi đấu thể thao. Huấn luyện viên cũng an tâm công tác, luôn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn của mình. Từ đây ngành thể thao Đồng Nai đã xây dựng nên lực lượng VĐV cơ bản đảm bảo về chuyên môn, đủ sức cạnh tranh giành thành tích cao tại các giải đấu, là lực lượng nòng cốt để bổ sung cho đội tuyển tỉnh và quốc gia hằng năm. Các môn thể thao nổi bật như: Điền kinh, Bơi Lặn, Judo-jujitsu, Cầu Lông, Cầu mây, Vovinam... luôn có nhiều VĐV đạt thành tích tại các giải thi đấu cấp quốc gia và quốc tế. 

* Bảng thống kê kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và số liệu tổng hợp khen thưởng của trường Phổ thông Năng khiếu Thể thao đoạn 2020-2025.

	THÀNH TÍCH HUY CHƯƠNG VÀ LƯỢT VĐV ĐƯỢC PHONG CẤP QUỐC GIA 

TỪ NĂM 2020 ĐẾN NĂM 2025

	 

	TT
	Năm
	Huy chương giải quốc gia
	Huy chương giải quốc tế
	VĐV đẳng cấp

	
	
	Tổng cộng
	Vô
 địch
	Cúp
	Trẻ
	Tổng cộng
	Đông 
Nam Á
	Châu
 Á
	Thế 
giới
	Tổng cộng
	Kiện 
tướng
	Cấp I

	1
	2020
	217
	 
	87
	130
	0
	 
	 
	 
	31
	10
	21

	2
	2021
	37
	21
	8
	8
	0
	 
	 
	 
	17
	3
	14

	3
	2022
	266
	15
	68
	183
	3
	3
	 
	 
	35
	7
	28

	4
	2023
	289
	18
	67
	204
	7
	1
	6
	 
	24
	6
	18

	5
	2024
	366
	13
	82
	271
	39
	20
	8
	11
	30
	9
	21

	6
	2025
	367
	 
	56
	311
	47
	22
	21
	4
	45
	11
	34

	 
	 
	1542
	67
	368
	1107
	96
	46
	35
	15
	182
	46
	136

	TỔNG HỢP TIỀN THƯỞNG HUY CHƯƠNG TỪ NĂM 2020 ĐẾN NĂM 2025
( Thực hiện theo Nghị Quyết số 38/2020/NQ-HĐND )

	TT
	NĂM
	Tổng số HC
được nhận khen thưởng
	Tổng số 
tiền thưởng

	1
	2020
	217
	665,000,000

	2
	2021
	37
	266,250,000

	3
	2022
	266
	2,182,400,000

	4
	2023
	289
	3,342,750,000

	5
	2024
	366
	3,643,130,000

	6
	2025
	367
	2,957,580,000

	TỔNG CỘNG
	13,057,110,000


Qua kết quả thống kê cho thấy hiệu quả thiết thực từ khi nghị quyết được áp dụng thực hiện về thành tích thể thao đã có những bước tiến bộ vượt bật không ngừng trong từng năm. Các năm đều có sự tăng tiến ổn định, riêng năm 2021, do tác động của đại dịch Covid19 dẫn đến việc không thể đảm bảo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch tổ chức và tham dự giải. 
- Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 60/2012/NQ-HĐND đã tạo hành lang pháp lý thống nhất cho công tác tổ chức các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh, bao gồm: giải cấp tỉnh, cấp huyện, giải thể thao người khuyết tật, các giải ngoài hệ thống quốc gia và các giải quốc tế do Đồng Nai đăng cai tổ chức.
Các nội dung chi được quy định tương đối đầy đủ, bao quát từ chi ăn, ở, đi lại; chi bồi dưỡng làm nhiệm vụ; chi thuê cơ sở vật chất, trang thiết bị; chi tổ chức lễ khai mạc, bế mạc; chi làm huy chương, cờ, cúp và các khoản chi phục vụ trực tiếp cho công tác tổ chức giải.
Với quy mô hàng năm tổ chức 10 giải cấp quốc gia, 50 giải cấp tỉnh, kinh phí bồi dưỡng cho thành viên ban tổ chức giải hàng năm khoản 240 triệu đồng thực tế là thấp so với mặt bằng chung hiện nay.
2.2. Ưu điểm

- Quy định rõ phạm vi, đối tượng, nội dung và mức thưởng; tạo hành lang pháp lý cụ thể phân biệt giữa giải cấp quốc tế, quốc gia và giải cấp tỉnh, giữa nội dung thi đấu cá nhân và tập thể.

- Có quy định cụ thể đối với các môn thể thao tập thể, bóng đá, bóng chuyền và các môn thể thao người khuyết tật; quy định rõ nguyên tắc phân chia tiền thưởng cho HLV trực tiếp huấn luyện và HLV đào tạo cơ sở.

- Tạo cơ sở pháp lý minh bạch cho việc lập dự toán, thanh quyết toán và chi trả tiền thưởng từ nguồn ngân sách tỉnh, tổ chức giải đúng quy định, hạn chế phát sinh ngoài dự toán. Chế độ đãi ngộ tốt giúp tỉnh thu hút nhân, tài hạn chế tình trạng “chảy máu tài năng thể thao” sang các đơn vị khác có tiềm năng tài chính mạnh. 
- Góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp, trật tự và kỷ cương trong công tác tổ chức các giải thể thao trên địa bàn tỉnh.
2.3. Bất cập, hạn chế
- Một số mức thưởng quy định tại Phụ lục I và Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị quyết, đến nay không còn phù hợp so với chỉ số tiêu dùng hiện tại và không đủ sức mạnh cạnh tranh để thu hút tài năng so với các tỉnh lân cận và nhu cầu thực tế tại địa phương.
- Nghị quyết mới điều chỉnh đối với các giải thể thao cấp quốc gia và cấp tỉnh, cần bao quát đầy đủ các giải thể thao cấp khu vực, giải mở rộng, giải mời, giải xã hội hóa hoặc các hình thức, nội dung thi đấu, các nhóm tuổi mới phát sinh trong thực tiễn.
- Một số nội dung chi phát sinh trong thực tiễn tổ chức giải hiện nay chưa được quy định cụ thể hoặc mức chi còn thấp, gây khó khăn cho công tác tổ chức.
- Quy định không áp dụng đối với các giải bóng đá trong tỉnh dẫn đến lúng túng trong việc vận dụng chế độ chi tiêu tài chính đối với loại hình giải đấu này.
3. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân

- Nguồn kinh phí chi thưởng phụ thuộc hoàn toàn vào ngân sách tỉnh, trong khi số lượng giải đấu và thành tích đạt được hàng năm có xu hướng tăng theo sự phát triển chung. Việc huy động đầu tư xã hội hóa vào hạ tầng thể thao, vận động tài trợ khen thưởng theo các chính sách khuyến khích vẫn gặp khó khăn thách thức về thủ tục và cơ chế vẫn còn nhiều bất cập, chưa cho thấy được hiệu quả kinh tế hợp lý để thu hút đơn vị tài trợ đầu tư.
- Một số quy định về mức thưởng đã được ban hành từ năm 2020, đến nay chưa được điều chỉnh kịp thời theo yêu cầu phát triển của thể thao thành tích cao.

- Thủ tục lập hồ sơ, thanh quyết toán tiền thưởng còn nhiều bước, thời gian giải quyết kéo dài. Đôi lúc vẫn còn bị động trong quá trình hoàn tất các thủ tục khen thưởng theo quy định và kinh phí được phân bổ, ảnh hưởng đến việc chi trả kịp thời cho HLV, VĐV.
- Nghị quyết số 60/2012/NQ-HĐND được ban hành từ năm 2012, đến nay nhiều căn cứ pháp lý và chế độ chi tiêu tài chính ở Trung ương đã được sửa đổi, bổ sung, nhưng chưa được cập nhật, điều chỉnh kịp thời ở cấp tỉnh.
4. Xác định những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn


Với sức ép từ xu hướng chuyên nghiệp và cạnh tranh hiện nay, nhiều địa phương đã sớm triển khai xây dựng và ban hành các nghị quyết mới trong giai đoạn 2026 - 2030 trong đó vận dụng các cơ chế đặc thù của địa phương để nâng cấp hỗ trợ các chế độ kịp thời cho huấn luyện viên, vận động viên, người làm công tác thể thao để giữ chân nhân tài trước làn sóng cạnh tranh thách thức từ các đơn vị khác. Từ đây phát sinh các vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn:

- Nhu cầu điều chỉnh, nâng mức thưởng đối với các thành tích cao tại các giải quốc gia trọng điểm nhằm giữ chân và thu hút VĐV, HLV có trình độ cao.

- Phát sinh yêu cầu mở rộng phạm vi áp dụng đối với một số giải thể thao mới, giải xã hội hóa có chất lượng chuyên môn cao.

- Cần có chính sách đặc thù, linh hoạt hơn đối với HLV, VĐV tham gia các môn thể thao mũi nhọn của tỉnh.
- Xu hướng xã hội hóa hoạt động thể thao, tổ chức các giải mở rộng, giải quốc tế ngày càng tăng, đòi hỏi cơ chế chi tiêu tài chính linh hoạt hơn.
- Yêu cầu nâng cao chất lượng tổ chức giải, bảo đảm điều kiện chuyên môn, y tế, an ninh, truyền thông… vượt quá khung chi quy định hiện hành.
5. Những nội dung khác

Qua nghiên cứu, tổng hợp thực tiễn triển khai chính sách thể dục thể thao tại một số địa phương, trong đó có mô hình đã được thực hiện tại tỉnh Bình Phước (cũ), cho thấy:

- Chính sách về mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên được xây dựng với các cấp độ thi đấu (quốc tế, quốc gia, cấp tỉnh), có phân loại rõ theo nhóm giải, độ tuổi, nội dung cá nhân - tập thể; tạo động lực thi đấu và nâng cao tính cạnh tranh giữa các địa phương.

- Chính sách về chế độ dinh dưỡng, hỗ trợ tập huấn, thi đấu, tiền lương và hỗ trợ sinh hoạt được quy định tương đối toàn diện, gắn giữa tiền thưởng ngắn hạn với chế độ đãi ngộ dài hạn; qua đó góp phần giữ chân vận động viên, huấn luyện viên có thành tích cao và ổn định lực lượng thể thao thành tích cao.

- Việc phân cấp nguồn kinh phí giữa ngân sách tỉnh và ngân sách cấp huyện giúp chủ động trong tổ chức thực hiện, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ


- Điều chỉnh thực hiện các chế độ cho huấn luyên viên, vận động viên cấp tỉnh, cấp xã (Đội tuyển, đội trẻ, năng khiếu) theo Nghị định 349/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ. 

- Điều chỉnh mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên tỉnh Đồng Nai lập thành tích tại các giải thể thao theo hướng tăng hơn so với các mức chi của Nghị quyết số 38/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 để phù hợp với tình hình kinh tế giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo.
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 38/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 và Nghị quyết số 60/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai./.
	Nơi nhận:

- UBND tỉnh;

- Ban VHXH-HĐND tỉnh;

- Các sở: Tài chính, Tư pháp;
- Ban Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, TT (Hải).
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